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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Thoát nước công trình ngầm và mỏ (Drainage water for underground construction and mining).
Mã số học phần: 7040615
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 25 tiết;		Bài tập: 05 tiết;			Thực hành: 0 tiết;
Thực tập: 0 tiết;		Đồ án: 0 tiết;				Tự học: 60 tiết.
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy: 					Mã giảng viên
	
	1. ThS. Trần Quang Tuấn
	0406-14

	
	2. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
	0406-06

	
	3. TS. Dương Thị Thanh Thủy
	0406-07

	
	4. TS. Nguyễn Bách Thảo
	0406-10

	
	5. ThS. Nguyễn Hữu Mạnh
	0406-16

	
	6. ThS Trần Vũ Long
	0406-11

	
	7. ThS Vũ Văn Hưng
	0406-13


	2.2. Bộ môn: Địa chất thủy văn
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: Địa chất đại cương (7040107)
4. Mục tiêu của học phần
Mục tiêu chung
Học phần này cung cấp các kiến thức chung về sự hình thành dòng chảy vào công trình ngầm và mỏ. Từ đó, vận dụng vào việc tính toán thoát nước cho công trình ngầm và mỏ.
Mục tiêu cụ thể:
4.1. Kiến thức
Người học phải nắm vững được các kiến thức về mặt lý thuyết và bài tập sau:
4.1.1. Hiểu được nước tồn tại trong thiên nhiên nói chung và trong đất đá nói riêng như thế nào? Dòng chảy và các đặc trưng của dòng chảy, các tính chất vật lý - nước của đất đá;
4.1.2. Biết được các tính chất vật lý, thành phần hóa học và đánh giá các thông số kỹ thuật của nước dưới đất phục vụ cho xây dựng công trình và kỹ thuật;
4.1.3. Hiểu được các loại nước dưới đất chủ yếu;
4.1.4. Hiểu được quá trình vận động của nước dưới đất và xác định được sự vận động của nước dưới đất trong điều kiện tự nhiên và trong điều kiện có công trình;
4.1.5. Đưa ra được các điều kiện hình thành gây ngập mỏ và công trình ngầm: bao gồm các điều kiện tự nhiên và các điều kiện nhân tạo;
4.1.6. Hiểu được cách phân loại mỏ và công trình ngầm theo quan điểm ĐCTV;
4.1.7. Biết được các điều kiện địa chất công trình mỏ;
4.1.8. Biết được các phương pháp tính toán, dự báo các nguồn nước chảy vào mỏ và công trình ngầm trong các điều kiện khác nhau của công trình;
4.1.9. Biết được các công trình và thiết bị tiêu thoát nước, điều kiện áp dụng, ưu, nhược điểm được sử dụng trong công trình ngầm và trong khai thác mỏ;
4.1.10. Nắm được các phương pháp tháo khô, các sơ đồ tháo khô mỏ và công trình ngầm trong các điều kiện khai đào khác nhau;
4.1.11. Vận dụng được lý thuyết để tính toán, dự báo lượng nước chảy vào các công trình ngầm và mỏ trong những điều kiện khai đào khác nhau. 
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Hiểu biết được các nội dung chính về địa chất thủy văn. Từ đó, phục vụ giải quyết được các bài toán về thoát nước công trình ngầm và mỏ.
4.2.2. Kỹ năng tìm kiếm tài liệu, lựa chọn các tài liệu phù hợp đối với nội dung môn học này.
4.2.3. Có khả năng tương tác và giao tiếp tốt giữa người dạy và người học. 
4.2.4. Sinh viên phải có khả năng làm việc theo nhóm để giải quyết các bài tập trên lớp cũng như những bài tập được giao về nhà.
4.2.5. Thông qua phát biểu xây dựng bài trên lớp, giúp sinh viên tự tin, mạnh dạn, phát triển tư duy, phân tích để trả lời các câu hỏi do giáo viên đưa ra và có ý thức trong việc học tập môn học. Từ đó, giúp sinh viên có khả năng tìm kiếm và lựa chọn những kiến thức đã học vào công việc sau này khi ra trường.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này tập trung vào những nội dung cụ thể như sau:
- Nước trong thiên nhiên và các dạng tồn tại của nước trong đất đá; Dòng chảy và các đặc trưng dòng chảy; Các tính chất vật lý - nước của đất đá; Tính chất vật lý, thành phần hóa học và đánh giá chất lượng nước dưới đất cho công trình xây dựng và kỹ thuật; Các loại nước dưới đất phân theo điều kiện thế nằm; Định luật Đăcxi và một số bài toán đơn giản về vận động của nước dưới đất trong các điều kiện khác nhau.
- Giới thiệu các điều kiện hình thành ngập nước vào mỏ và công trình ngầm; Phân loại mỏ và công trình ngầm theo quan điểm địa chất thủy văn; Điều kiện địa chất công trình mỏ; Tính toán, dự báo dòng chảy vào mỏ và công trình ngầm từ các nguồn nước khác nhau; Các công trình và thiết bị tiêu thoát nước trong công trình ngầm và công trình khai thác mỏ; Các phương pháp tháo khô, sơ đồ tháo khô công trình khai thác mỏ và công trình ngầm.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Giới thiệu về môn học: đối tượng, nội dung và mục đích nghiên cứu
	
5
	4.1.1
4.2.1
4.2.2


	Chương 1
	Nước trong thiên nhiên và thủy tính của đất đá
	
	

	1.1
	Nước trong thiên nhiên và tuần hoàn của nước trong thiên nhiên; Dòng chảy và các đặc trưng dòng chảy
	1
	

	1.2
	Các dạng nước tồn tại trong đất đá
	1
	

	1.3
	Thủy tính của đất đá
	1
	

	
	Bài tập chương 1: Xác định các mối quan hệ giữa dòng mặt với dòng chảy vào công trình ngầm và mỏ; Các tính chất thủy tính của đất đá liên quan đến nước chảy vào công trình ngầm và mỏ.
	2
	

	Chương 2
	Tính chất vật lý và thành phần hóa học của nước dưới đất 
	5
	4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.5



	2.1
	Tính chất vật lý của nước dưới đất
	1
	

	2.2
	Thành phần và các đặc trưng hóa học của nước dưới đất
	1
	

	2.3
	Đánh giá chất lượng nước dưới đất cho công trình xây dựng và kỹ thuật
	1
	

	2.4
	Thành phần hóa học của nước dưới đất ở các mỏ khoáng sản cứng
	
	

	
	Bài tập chương 2: Các đặc trưng thành phần hóa học của nước chảy vào công trình ngầm và nước thải mỏ
	2
	

	Chương 3
	Phân loại nước dưới đất
	5
	4.1.3
4.2.1
4.2.3
4.2.5

	3.1
	Những khái niệm cơ bản liên quan đến phân loại nước dưới đất
	2
	

	3.2
	Phân loại nước dưới đất và Đặc điểm một số loại nước chủ yếu
	3
	

	Chương 4
	Vận động của nước dưới đất trong đất đá
	8
	4.1.4
4.2.1
4.2.2
4.2.4
4.2.5

	4.1
	Các hình thức vận động của nước dưới đất
	1
	

	4.2
	Định luật Đăcxi về vận động của nước dưới đất và vận động của nước dưới đất trong điều kiện tự nhiên
	2
	

	4.3
	Vận động của nước dưới đất trong điều kiện có công trình tập trung nước
	3
	

	
	Bài tập chương 4: Tính toán lượng nước vận động đến công trình tập trung nước (công trình thoát nước)
	2
	

	Chương 5
	Điều kiện hình thành ngập nước vào mỏ và các công trình ngầm; các phương pháp tính toán, dự báo lượng nước chảy vào mỏ và công trình ngầm
	9
	4.1.5
4.1.6
4.1.8
4.1.11
4.2.1
4.2.2
4.2.4
4.2.5


	5.1
	Các điều kiện hình thành ngập nước vào mỏ và công trình ngầm (hố móng công trình xây dựng)
	1
	

	5.2
	Phân loại mỏ theo quan điểm địa chất thủy văn
	1
	

	5.3
	Tính toán, dự báo dòng chảy vào công trình mỏ và hố móng công trình xây dựng từ các nguồn nước khác nhau
	
	

	
	Dự báo dòng chảy vào mỏ và công trình ngầm theo phương pháp tương tự địa chất thủy văn
	1
	

	
	Dự báo dòng chảy vào mỏ và công trình ngầm theo phương pháp cân bằng
	1
	

	
	Dự báo dòng chảy vào mỏ và công trình ngầm theo phương pháp thủy lực
	1
	

	
	Dự báo dòng chảy vào mỏ và công trình ngầm theo phương pháp thủy động lực
	1
	

	
	Bài tập chương 5: Sử dụng các phương pháp dự báo dòng chảy vào công trình ngầm và mỏ để tính lượng nước chảy vào công trình mỏ và hố móng công trình xây dựng
	3
	

	
	Kiểm tra giữa kỳ: Kiểm tra các kiến thức từ chương 1 đến chương 5
	
	

	Chương 6
	Điều kiện Địa chất công trình mỏ
	4
	4.1.7
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	6.1
	Các chỉ tiêu vật lý của đất đá
	2
	

	6.2
	Sơ lược các tính chất cơ học của đất và đá; Các hiện tượng địa chất công trình tự nhiên
	2
	

	Chương 7
	Các công trình và thiết bị tiêu thoát nước trong công trình ngầm và công trình khai thác mỏ
	5
	4.1.9
4.2.3
4.2.5

	7.1
	Các thiết bị và công trình tiêu thoát nước
	2
	

	7.2
	Ống lọc của các thiết bị tiêu thoát nước, tính toán ống lọc
	3
	

	Chương 8
	Các phương pháp tháo khô, sơ đồ tháo khô công trình khai thác mỏ và công trình ngầm
	4
	4.1.10
4.2.3
4.2.4
4.2.5

	8.1
	Những vấn đề cần lưu ý khi chọn sơ đồ tháo khô mỏ và công trình ngầm (hố móng nhà dân dụng)
	2
	

	8.2
	Sơ đồ tháo thô các mỏ khi khai thác ngầm, hố móng nhà dân dụng theo các điều kiện khai đào khác nhau
	
	

	8.3
	Sơ đồ tháo khô các mỏ khi khai thác lộ thiên
	2
	

	8.4
	Các biện pháp đối phó với nước mặt khi khai thác mỏ và xây dựng công trình ngầm
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
+ Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập;
+ Trong quá trình giảng dạy lý thuyết kết hợp hỏi – đáp
+ Một số phần trong nội dung môn học sẽ trình chiếu các hình ảnh minh họa;
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập được giao và được đánh giá kết quả thực hiện;
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ (bắt buộc) và các bài kiểm tra;
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc);
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.


9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
	9.1. Các đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm thi kết thúc học phần (A)
	Phải tham dự thi kết thúc học phần
	60%

	2
	Điểm kiểm tra, bài tập, tiểu luận (B)
	Đối với bài kiểm tra: Phải tham dự làm các bài kiểm tra môn học;
Đối với bài tập, tiểu luận: Số bài tập đã làm/số bài tập được giao và mức độ hoàn thành bài tiểu luận.
	30%

	3
	Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
Điểm chuyên cần (C)
	Tham gia xây dựng bài như phát biểu, trả lời câu hỏi, lên bảng làm bài tập và tích cực tham gia thảo luận các vấn đề giáo viên đưa ra;
Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm đánh giá học phần được tính như sau:
= 60%A + 30%B + 10%C
Trong đó:
	A là điểm thi kết thúc học phần;
	B là điểm trung bình của các bài kiểm tra giữa kỳ, bài tập: B = (B1+B2+B3)/3
B1: Kết quả bài kiểm tra giữa kỳ; B2: Điểm trung bình của 4 bài tập của 4 chương; B3: Điểm cao nhất trong các bài tập đã giao.
C là điểm đánh giá nhận thức, thái độ tham gia thảo luận và điểm chuyên cần, được tính như sau: C = (C1 + C2)/2.
Trong đó:
	C1 là điểm đánh giá nhận thức, thái độ tham gia thảo luận và tính theo mức phát biểu, trả lời câu hỏi, lên bảng làm bài tập và thảo luận xây dựng bài học;
	C2 là điểm đánh giá thời gian tham gia giờ giảng của sinh viên trên lớp. Điểm này được tính bằng cách điểm danh để tính điểm chuyên cần của sinh viên.
10. Tài liệu học tập
[1]. Hoàng Kim Phụng, Địa chất thủy văn và tháo khô các mỏ khoáng sản cứng. NXB Giao thông vận tải, 2000.
[2]. Cẩm nang khai thác mỏ lộ thiên. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (2009), NXB Khoa học kỹ thuật. 
[3]. Đỗ Mạnh Phong, Thái Hồng Phương, Trần Văn Thanh. Mở vỉa và khai thác hầm lò khoáng sàng dạng vỉa. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội 2002. 
[4]. Lê Trọng Thắng, Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình. NXB Giao thông vận tải, 2003.
[5]. Tô Xuân Vu. Địa chất công trình. Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Khai thác mỏ, ĐH Mỏ - Địa chất, 2003.
[6]. Viện nghiên cứu nền và công trình ngầm, Viện thiết kế nền móng Quốc gia, Viện thiết kế móng. Sổ tay thiết kế nền và móng - Tập I. 

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1+2
	Mở đầu
Chương 1. Nước trong thiên nhiên và thủy tính của đất đá
Các yếu tố khí tượng cơ bản. Cân bằng nước trong thiên nhiên.
Làm bài tập, thảo luận về tính toán các đặc trưng dòng chảy. Thảo luận về thủy tính của đất đá.
	6
	4
	0
	Đọc [1] từ trang 3 - 12;

Hiểu được tại sao ĐCTV lại quan tâm tới các yếu tố khí tượng trên, đặc biệt cho ĐCTV mỏ và công trình ngầm.
Làm bài tập đã giao về nhà. Tìm hiểu trước về tính thấm, tính chứa, trương nở, co ngót,… Tại sao khi xây dựng công trình thì cần quan tâm tới các tính chất trên

	2+3
	Chương 2. Tính chất vật lý và thành phần hóa học của nước dưới đất
Làm các bài tập tính các đặc trưng hóa học của nước dưới đất như độ tổng khoáng hóa (M), các loại độ cứng,…
Có thể thực hiện tiểu luận về thành phần hóa học của nước dưới đất trong mỏ.
Tính toán về chất lượng nước phục vụ cho xây dựng công trình dân dụng và kỹ thuật.
	6
	4
	0
	Đọc [1] từ trang 13 - 21;
Làm các bài tập đã giao về nhà;
Hoàn thành bài tập do giáo viên giao.

	4+5
	Chương 3. Phân loại nước dưới đất
	10
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 22 - 32;  

	6+7+8
	Chương 4. Vận động của nước dưới đất
	12
	4
	0
	Đọc [1] từ trang 33 - 64;
 Làm các bài tập trong chương này

	9+10+11
	Chương 5. Điều kiện hình thành ngập nước vào mỏ và các công trình ngầm; các phương pháp tính toán, dự báo lượng nước chảy vào mỏ và công trình ngầm
	12
	6
	0
	Đọc [1] từ trang 65 - 90;
Đọc [3] phần 5.1 Các đường lò mở vỉa (từ trang 69 đến trang 70);
Đọc [2] chương 14. Thoát nước mỏ lộ thiên, từ trang 585 đến trang 648;
Làm bài tập về các bài toán tính toán lượng nước chảy vào mỏ và công trình ngầm (hố móng công trình dân dụng).

	12
	Chương 6. Điều kiện Địa chất công trình mỏ
	8
	0
	0
	Đọc tài liệu [5];
Đọc tài liệu [4] từ trang 2 -75;

	13+14
	Chương 7. Các công trình và thiết bị tiêu thoát nước trong công trình ngầm và công trình khai thác mỏ
Tính toán ống lọc của các thiết bị tiêu thoát nước
	10
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 91 - 116;
Khi đọc đưa ra điều kiện áp dụng và ưu, nhược điểm của các công trình thiết bị tiêu thoát nước;
Các loại ống lọc;
Tìm hiểu cách chế tạo và tính toán ống lọc cho các thiết bị tiêu nước.

	15+16
	Chương 8. Các phương pháp tháo khô, sơ đồ tháo khô công trình khai thác mỏ và công trình ngầm
Ôn tập
	8
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 117 - 140;
Đọc [6] từ trang 69 đến trang 70 và từ trang 253 đến trang 363.
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